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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ, AN TOÀN HẠT NHÂN VÀ AN NINH HẠT NHÂN ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN MÔ-ĐUN NHỎ

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo Thông tư quy định bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực ngày 01/01/2026. Để triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu trình Chính phủ (tại Tờ trình số…..) dự kiến ban hành trong tháng 11/2025 để có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025. 
Việc xây dựng dự thảo Thông tư quy định bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ là nhằm cụ thể hóa các quy định được Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ gồm:
· Khoản 4 Điều 4 về nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu.
· Khoản 8 Điều 7 về hoạt động giám sát đối với nhà máy điện hạt nhân.
· Khoản 7 Điều 9 về yêu cầu phân tích an toàn, nội dung báo cáo phân tích an toàn (Chương VI)
·  Khoản 4 Điều 10 về hệ thống quản lý chất lượng.
· Khoản 4 Điều 49 về yêu cầu an toàn đối với khảo sát, đánh giá địa điểm đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.
· Khoản 2 Điều 50 về yêu cầu an toàn đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.
· Khoản 6 Điều 52 về yêu cầu an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân đối với việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.
· Khoản 5 Điều 30, khoản 8 Điều 31, khoản 9 Điều 32 và khoản 3 Điều 53 về yêu cầu an toàn đối với vận hành thử nhà máy điện hạt nhân; nội dung chương trình vận hành thử; nội dung báo cáo kết quả thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân và báo cáo kết quả vận hành thử tổ máy điện hạt nhân;
· Khoản 8 Điều 31 về trình tự thủ tục điều chỉnh chương trình vận hành thử;
· Khoản 9 Điều 32 và khoản 6 Điều 33 về trình tự, thủ tục thu hồi, sửa đổi, gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân, tạm đình chỉ hoạt động vận hành thử và cho phép tiếp tục vận hành thử tổ máy điện hạt nhân
· Khoản 7 Điều 36 và khoản 3 Điều 53 về yêu cầu an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân đối với vận hành nhà máy điện hạt nhân
· Khoản 7 Điều 36, khoản 5 Điều 38, khoản 4 Điều 40 và khoản 4 Điều 42 về nội dung các thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân; hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường đối với nhà máy điện hạt nhân; nội dung báo cáo tổng thể 10 năm; nâng cấp, cải tạo nhà máy điện hạt nhân.
· Khoản 7 Điều 36 và khoản 4 Điều 42 về trình tự thủ tục thu hồi, sửa đổi, gia hạn giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân; trình tự, thủ tục chấp thuận nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn nhà máy điện hạt nhân.
· Khoản 4, khoản 9 Điều 44, khoản 4 Điều 54 về nội dung kế hoạch chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân; yêu cầu an toàn đối với chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân; nội dung báo cáo đánh giá an toàn giai đoạn chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân
· Khoản 9 Điều 44, khoản 4 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 về trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân; trình tự, thủ tục sửa đổi giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân; trình tự, thủ tục tạm dừng, tạm đình chỉ và cho phép tiếp tục tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân; trình tự, thủ tục công nhận nhà máy điện hạt nhân chấm dứt hoạt động.
	2. Mục đích, yêu cầu đánh giá: 
- Xác định dự thảo Thông tư có phát sinh thủ tục hành chính không;
- Bảo đảm dự thảo Thông tư tuân thủ nguyên tắc không đặt ra thủ tục trái luật, không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ;
- Đánh giá nội dung về phân quyền, phân cấp, bình đẳng giới và chính sách dân tộc. 
- Trường hợp có phát sinh thủ tục hành chính thì đánh giá để đơn giản hóa các quy định không cần thiết, không hợp lý hoặc không hợp pháp, tăng cường công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, tổ chức; đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các bên có liên quan.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá thủ tục hành chính
1.1. Đánh giá về các TTHCdự kiến mới ban hành
Nghị định số 316/2025/NĐ-CP ngày 10/12/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Các TTHC liên quan đến quy định bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ được quy định tại Chương VII, gồm các điều từ Điều 35 đến Điều 44 của Nghị định, số lượng TTHC được nhận diện, xác định và gọi tên gồm 6 TTHC sau đây:
 1. Điều chỉnh chương trình vận hành thử nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 8 Điều 31 Nghị định 316/2025/NĐ-CP);
2. Gia hạn giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định 316/2025/NĐ-CP);
3. Sửa đổi giấy phép vận hành thử tổ máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 32 Nghị định 316/2025/NĐ-CP);
4. Sửa đổi giấy phép vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định 316/2025/NĐ-CP);
5. Gia hạn giấy phép vận hành máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 7 Điều 36 Nghị định 316/2025/NĐ-CP);
6. Sửa đổi giấy phép chấm dứt hoạt động nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (Khoản 9 Điều 44 Nghị định 316/2025/NĐ-CP).
1.2. Đánh giá về các TTHC được sửa đổi, bổ sung: Không  có
1.3. Đánh giá về các TTHC bị bãi bỏ: Không có
1.4. Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Chi phí tuân thủ TTHC được đánh giá đối với 15 TTHC đang được quy định chi tiết tại dự thảo Thông tư quy định về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Nội dung đánh giá bao gồm các khoản chi phí mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu của TTHC, trong đó tập trung chủ yếu vào chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí xây dựng các báo cáo, kế hoạch, chương trình, thuyết minh kỹ thuật chuyên ngành; chi phí phục vụ việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ; chi phí chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền; chi phí nộp hồ sơ, nhận kết quả và các chi phí hành chính có liên quan.
Do các TTHC trong lĩnh vực lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có tính chất đặc thù, thành phần hồ sơ chủ yếu là các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp như báo cáo phân tích an toàn, báo cáo đánh giá an toàn, chương trình vận hành thử, chương trình vận hành, kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động, phương án tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ, phục hồi môi trường, thuyết minh điều kiện an toàn, an ninh hạt nhân và các tài liệu chứng minh khác. Vì vậy, chi phí thực hiện các thành phần hồ sơ được xác định chủ yếu theo hình thức thuê chuyên gia tư vấn.
Việc xác định chi phí chuyên gia được thực hiện trên cơ sở ước tính số lượng chuyên gia, cấp độ chuyên gia và thời gian thực hiện cần thiết đối với từng thành phần hồ sơ. Mức lương chuyên gia tư vấn được áp dụng theo định mức tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu. Theo đó, chuyên gia được phân thành 04 mức, tương ứng với trình độ, kinh nghiệm và vai trò đảm nhiệm trong quá trình xây dựng hồ sơ.
Đối với các thủ tục sửa đổi, điều chỉnh hoặc gia hạn, chi phí được xác định trên cơ sở kế thừa hồ sơ, tài liệu, báo cáo hoặc giấy phép đã được phê duyệt trước đó, không tính lại toàn bộ như thủ tục cấp mới, nhưng vẫn bảo đảm phản ánh đầy đủ phần công sức cần thiết để rà soát, cập nhật, đánh giá lại và chứng minh sự phù hợp của nội dung sửa đổi, điều chỉnh hoặc gia hạn. Đối với các TTHC có thành phần hồ sơ chưa được đánh giá chi phí tuân thủ liên quan trước đó tại hồ sơ Nghị định 316, chi phí được xác định theo nguyên tắc lập mới hồ sơ, căn cứ vào mức độ phức tạp của từng thành phần hồ sơ, phạm vi chuyên môn cần huy động và thời gian thực hiện dự kiến. Việc ước tính chi phí tuân thủ được thực hiện theo phương pháp tiếp cận theo cấp độ và ý nghĩa an toàn của từng thủ tục. Theo đó, các thủ tục có liên quan trực tiếp đến an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, vận hành có nhiên liệu, tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ hoặc tiếp tục hoạt động sau khi bị tạm đình chỉ được đánh giá ở mức chi phí cao hơn so với các thủ tục mang tính gia hạn, xác nhận, công nhận hoặc cập nhật thông thường. Đối với các trường hợp sửa đổi hoặc điều chỉnh do có thay đổi đáng kể, thay đổi nghiêm trọng về yếu tố an toàn, an ninh, môi trường hoặc các yếu tố quan trọng liên quan đến rủi ro do con người, hoạt động công nghiệp gây ra, chi phí được tính cao hơn so với trường hợp gia hạn hoặc cập nhật định kỳ.
Đối với chi phí thẩm định, việc đánh giá được thực hiện theo hai nhóm nội dung chính: chi phí thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và chi phí thẩm định về an toàn. Chi phí thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ chủ yếu bao gồm công sức kiểm tra thành phần hồ sơ, tính đầy đủ, tính thống nhất, thẩm quyền ký duyệt, bản giấy, bản điện tử và các tài liệu kèm theo. Chi phí thẩm định về an toàn được xác định theo mức độ phức tạp của từng thủ tục, trong đó tập trung vào việc rà soát, đánh giá các nội dung liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, giới hạn và điều kiện vận hành, chương trình vận hành thử, chương trình vận hành, kế hoạch dừng lò dài hạn, kế hoạch chấm dứt hoạt động, tháo dỡ và xử lý chất thải phóng xạ.
Tỷ lệ chi phí thẩm định so với chi phí lập hồ sơ được xác định theo tính chất của từng nhóm thủ tục. Đối với thủ tục gia hạn, chi phí thẩm định thường được xác định ở mức thấp hơn do cơ quan có thẩm quyền chủ yếu rà soát kết quả thực hiện trong thời hạn giấy phép và điều kiện tiếp tục duy trì an toàn. Đối với thủ tục sửa đổi, điều chỉnh thông thường, chi phí thẩm định được xác định ở mức cao hơn do cần đánh giá tác động của nội dung sửa đổi đối với điều kiện an toàn đã được phê duyệt. Đối với các thủ tục phát sinh sau khi bị tạm dừng, tạm đình chỉ hoặc có thay đổi nghiêm trọng về an toàn, an ninh, chi phí thẩm định được xác định ở mức cao hơn, do cơ quan thẩm định phải xem xét nguyên nhân, biện pháp khắc phục, điều kiện bảo đảm an toàn và cơ sở cho phép tiếp tục hoạt động.
Trong quá trình tính toán, đối với các thủ tục có tính chất phát sinh theo giai đoạn hoặc theo vòng đời của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, chi phí được xác định cho 01 lần thực hiện thủ tục với giả định có 01 đối tượng tuân thủ. Các thủ tục này không phải là thủ tục phát sinh thường xuyên hằng năm, mà gắn với các mốc quan trọng như phê duyệt thiết kế, vận hành thử, vận hành, dừng lò dài hạn, nâng cấp, cải tạo quan trọng về an toàn, chấm dứt hoạt động và công nhận chấm dứt hoạt động.
Việc ước tính chi phí trong Báo cáo có tham khảo thông lệ quốc tế trong quản lý an toàn lò phản ứng nghiên cứu, đặc biệt là cách tiếp cận theo cấp độ, theo đó mức độ hồ sơ, phân tích, rà soát và thẩm định cần tương xứng với mức độ rủi ro, tính chất kỹ thuật và ý nghĩa an toàn của từng thủ tục. Tuy nhiên, trên thực tế, việc lập các hồ sơ liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có thể cần sự tham gia của cả chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài, đặc biệt đối với các nội dung về phân tích an toàn, vận hành thử, vận hành, tháo dỡ, xử lý chất thải phóng xạ và phục hồi môi trường. Do đó, chi phí thực tế có thể cao hơn so với mức tính toán trong Báo cáo hiện đang được xác định trên cơ sở định mức chuyên gia tư vấn trong nước.
Bảng đánh giá chi phí tuân thủ TTHC đối với 15 TTHC được thể hiện tại Phụ lục III - Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM.
	1.5. Lấy ý kiến
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư và Bản đánh giá TTHC, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến theo quy định. Việc lấy ý kiến được tiến hành thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: gửi Công văn lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, các tổ chức khoa học và doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan; tổ chức hội thảo, cuộc họp với sự tham gia của chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan; đồng thời công khai nội dung dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến góp ý đã được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, tiếp thu và giải trình cụ thể, thể hiện trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ trình theo quy định hiện hành.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Dự thảo Thông tư quy định các TTHC liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, một số thủ tục được giao cho các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn phối hợp cho ý kiến đánh giá. Do tính chất đặc thù, phức tạp và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt của lĩnh vực năng lượng nguyên tử, thẩm quyền chủ yếu ở cấp Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân). Dự thảo không đặt trọng tâm vào mở rộng phân quyền, phân cấp mà tập trung vào chuẩn hóa quy trình, tăng cường phối hợp liên thông và kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Dự thảo có một số nội dung thể hiện xu hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số như: ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để số hóa, sao lưu, lưu trữ dữ liệu điện tử và bảo vệ thông tin khỏi nguy cơ mất mát, hư hỏng, bảo đảm khai thác hiệu quả trong suốt vòng đời của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Dự thảo cũng quy định việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu, lưu trữ thông điệp dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về lưu trữ, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Thông tư không có nội dung nào phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các giới tính. Các quy định về trình tự, thủ tục hành chính, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đều mang tính trung lập giới, áp dụng bình đẳng đối với mọi đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo Thông tư mang tính chất chuyên ngành, tập trung quy định thủ tục hành chính liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Các quy định trong dự thảo không thể hiện sự phân biệt đối xử giữa các dân tộc, cũng không chứa nội dung gây cản trở đến việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số.
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